
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN

2. Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ và 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: (121 người)

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Đỗ Đình Ngư 0003130/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

CĐHA

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI- khoa CĐHA; CC 

Siêu Âm

2 Nguyễn Thị Tâm 000996/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ khoa CĐHA - Bác sỹ đa 

khoa; CC Siêu âm 

3 Hoàng Thị Phương 003982/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa huyết học- truyền máu

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ khoa XN; CC huyết học 

truyền máu; CC Siêu Âm

4
Nguyễn Thị Hương 

Lan
003995/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa xét nghiệm y học

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI - Bác sỹ đa khoa 

(Phụ trách khoa Xét nghiệm)

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề
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5 Lương Kim Dung 0003148/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Truyền nhiễm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI - Trưởng khoa 

Truyền Nhiễm - Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Truyền nhiễm. CC-HDCĐ 

điều lao, HIV.

6 Vương Kiều Huê 000979/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Y học cổ truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ - Trưởng khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

7 Đường Quang Cắm 000960/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Y học cổ truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ YHCT, Trưởng phòng 

Kế hoạch tổng hợp

8 Vương Thị Thảo 000978/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ khoa y dược cổ truyền và 

phục hồi chức năng

9 Lê Minh Thu 001784/HAG-CCHN
Khám bệnh,Chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa truyền nhiễm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI Truyền nhiễm- 

khám chữa bệnh đa khoa, 

CCQL bệnh mạ tính " Tăng 

Huyết Áp", CC- HDCĐ điều trị 

Lao.

10
Nguyễn Trần Thị 

Ngoan
003595/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa gây mê hồi sức.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI khoa GM- PT, 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC Siêu âm 

11 Nguyễn Hồng Nhung 004278/HAG-CCHN

Bác sĩ chuyên khoa I -Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI khoa HSCC, Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa; CC 

Lao

12 Lê San 001799/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành 

nội, Trưởng khoa Nội tổng hợp - 

khám chữa bệnh đa khoa; CC 

siêu âm; CC Lao; CC điện tim

13 Lê Thị Như Trang 003591/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nội khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI Nội - Bác sỹ đa 

khoa; CC Mạn tính; CC siêu 

âm, tiêm khớp,siêu âm  tim 

Dopler

14 Hoàng Đại Xuân 001150/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nội, diện tim cơ bản, 

siêu âm cơ bản và bệnh mãn tính và 

chuyên khoa Nội khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI Nội - Trưởng Khoa 

Lão học,Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa và chuyên khoa Nội. 

CC - CĐ điều trị nội tiết. CCQL 

bệnh mạn tính " Huyết áp, Tiểu 

đường". CC Siêu âm, điện tim.



15 Hoàng Quỳnh Liên 004764/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nhãn khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI, KBCB - Khoa Liên 

khoa

16 Nguyễn Xuân Đoàn 001000/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nhi 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ KBCB - Trưởng khoa 

Nhi - Bác sỹ đa khoa; CC Nhi; 

CC Siêu Âm; CC Lao

17
Nguyễn Thị Thùy 

Luyến
003602/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa ngoại

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI chuyên khoa ngoại- 

Viên chức khoa Ngoại tổng 

hợp, khoa khám bệnh, khoa sản; 

CC Siêu Âm; CC Lao

18 Chu Quốc Khánh 000947/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Ngoại

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI chuyên khoa ngoại- 

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

khoa khám bệnh, khoa sản, CC 

nội soi ống mềm đường tiêu hóa 

; CC Bỏng

19 Bùi Thị Thu Hiền 004952/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Sản

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ - Khoa Phụ Sản - khoa 

khám bệnh  - khoa Ngoại; CC 

Siêu Âm

20 Lương Thị Duyên 003634/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI- khoa CĐHA; CC 

Siêu Âm

21 Nguyễn Thành Long 004612/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Sản

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI Sản- Khoa Phụ Sản - 

khoa khám bệnh  - khoa Ngoại; 

CC PT Nội Soi; CC Siêu Âm

22 Đặng Tiến Dũng 003987/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

đinh hướng chuyên khoa TMH 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ - Khoa Liên khoa, Bác 

sỹ đa khoa 

23 Trần Xuân Luân 000968/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa RHM

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

BS CKI Tai mũi họng- CCQL 

bệnh mạn tính " Tăng Huyết 

Áp"; CC Siêu Âm

24 Lục Nguyễn Hũu 000748/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa 

hồi sức,thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Phó Giám đốc- BSCKII, Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên Nội –Tim mạch. CC 

Siêu âm điện tim, ĐH Nội tiết, 

Kỹ thuật tiêu sơ huyêt,



25 Phùng Quốc Việt 000204/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
BS khoa Lão học

26 Bùi Văn Đông 000434/HAG-GPHN Y khoa 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên trưởng- khoa XN

27 Vi Thị Như 0002898/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Nội

28 Vũ Thị Hoa 0003020/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Khoa truyền 

nhiễm

29 Bùi Thị Dung 0003021/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng viên khoa Truyền 

nhiễm

30 Phạm Thị Thu 000408/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng- Khoa Lão học

31 Lù Đức Dương 0003024/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - khoa HSCC

32 Tống Thu Trang 0003026/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2017

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng viên

33 Nguyễn Thúy Chủ 0003029/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Nội

34 Nguyễn Danh Nghĩa 0003031/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa CĐHA

35 Lý Hùng Sơn 0003033/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên - khoa XN



36 Nguyễn Thị Hoa 0003070/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều Dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp 

37 Đặng Thị Sao Mai 0003078/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - khoa Lão học

38 Lục Thanh Tuyền 000904/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên - khoa XN

39 Ban Thị Thu 000942/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng  -khoa Nhi

40 Phan Xuân Thủy 000957/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên Điện quang

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên  khoa CĐHA

41 Dương Thị Nhung 000961/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh - Khoa Phụ Sản

42 Đỗ Thị Thu Huyền 000963/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - khoa GMPT

43 Trịnh Thị Hiền 0003017/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng -  khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

44
Nguyễn Thị Bích 

Thơm
0003018/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - khoa Phòng 

khám

45 Ngô Thị Thu Hường 0003027/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng - khoa Nhi

46 Phan Thùy Linh 0003028/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cư nhân Điều Dưỡng - Điều 

dưởng trưởng khoa Nhi



47 Ngô Thị Huệ 0003030/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cư nhân Điều Dưỡng -khoa 

Ngoại tổng hợp

48 Nguyễn Anh Tuấn 0003071/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y 

sĩ đa khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Y sĩ đa khoa - khoa Ngoại tổng 

hợp

49 Nguyễn Chí Lâm 0003124/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng Trưởng - Khoa Nội

50 Nguyễn Văn Quang 0003125/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều dưỡng. ĐD 

trưởng khoa  Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

51 Nguyễn Kim Huê 0003126/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng khoa 

Truyền Nhiễm, CC HIV, lao 

52 Đào Thị Bay 0003129/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - khoa Ngoại tổng 

hợp

53 Nguyễn Thị Huệ 0003141/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa HSCC

54 Trần Thị Hải 000421/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng viên khoa Liên 

khoa

55 Chúng Thị Hương 000948/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh khoa KSNK

56 Lý Thị Bích 000950/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Nội



57 Lưu Thị Oanh 000951/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng - khoa Nhi

58 Lương Mạnh Dũng 000952/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng Trưởng - khoa 

HSCC

59 Lê Thị Yên 000953/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

Khoa Khám Bệnh

60 Phạm Thị Đông 000954/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên trưởng- khoa XN

61 Phạm Thị Chiều 000955/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng khoa 

Truyền Nhiễm, CC HIV

62 Phạm Thị Bích 000956/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều Dưỡng - khoa 

Liên khoa

63 Đào Thị Thân 000962/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ Sinh - Khoa Khám bệnh

64 Đỗ Thị Huyền 000964/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng khoa Nhi

65 Đinh Thị Thu Hiên 000965/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng- Khoa Lão học

66 Trần Thị Ngọc 000037/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

Khoa Liên khoa



67 Vũ Thị Quế 000971/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2018

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng viên

68 Vũ Mạnh Tú 000972/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - khoa GMPT

69 Vương Thị Hiền 000973/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Hộ sinh Trưởng- Khoa  Phụ 

Sản

70 Vũ Văn Thái 000974/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng - khoa Nhi

71 Vũ Thị Dương 000977/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - khoa Ngoại tổng 

hợp

72 Lê Trung Tuyến 000980/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng khoa Truyền Nhiễm CC 

HIV

73 Hoàng Thị Dung 000350/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng - khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

74 Hoàng Thị Kim Huệ 000983/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Liên khoa

75 Hoàng Thị Xương 000985/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh - Khoa Phụ Sản

76 Hoàng Thị Tính 000987/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Nội



77 Nguyễn Đức Huy 000989/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng trưởng - Khoa Lão

78 Nguyễn Thị Vân 000990/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên - khoa XN

79 Nguyễn Thị Thuận 000993/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng Khoa Khám Bệnh

80 Nguyễn Thị Loan 000994/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

81 Nguyễn Thị Thương 000997/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên - khoa XN

82 Nguyễn Thị Hải Âu 001002/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

CNĐD, Trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

83
Nguyễn Thị Thanh 

Vân
001003/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng -  khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

84 Nguyễn Thị Thiết 000348/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng -  khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

85 Nguyễn Thị Hải 001005/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng - khoa y dược cổ 

truyền và phục hồi chức năng

86 Nguyễn Thị Thu Hà 001007/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh - Khoa Phụ Sản

87 Nguyễn Văn Giang 001008/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng -khoa Gây mê hồi 

sức, CC Trợ giúp nội sôi đường 

tiêu hóa trên



88 Nguyễn Thị Nga 001011/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng - Khoa Nội

89 Nguyễn Tiến Tuân 001013/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Kỹ thuật viên - khoa XN

90 Nguyễn Thị Nhung 001016/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh - Khoa Phụ Sản

91 Nguyễn Thị Thu Hiền 001017/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng khoa RHM - TMH

92 Trần Đức Nhuận 001138/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng- Khoa GMPT

93 Nguyễn Văn Sáng 001292/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng Trưởng khoa 

GMPT

94 Chu Thị Huyền Trang 001294/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều Dưỡng - khoa 

RHM-TMH

95 Sằm Thị Oanh 001395/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ Sinh - Khoa Phụ Sản

96 Vũ Thị Thương 001421/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng- Khoa Lão học

97 Chẩu Thị Tiên 001547/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh- Khoa Phụ Sản



98
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
001798/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều Dưỡng - khoa 

Hồi sức cấp cứu

99 Đỗ Thị Hồng 003025/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều Dưỡng -khoa Nhi

100 Vũ Xuân Sắc 000349/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Cử nhân Điều Dưỡng - khoa 

Ngoại tổng hợp

101 Nguyễn Thị Duyên 000205/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng - Khoa Truyền 

nhiễm

102 Đỗ Thị Huyền 003032/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng -Khoa Nội tổng 

hợp 

103 Phạm Thị Thùy 003059/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - khoa Ngoại tổng 

hợp

104 Ninh Tiến Lai 003069/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Trưởng phòng Điều Dưỡng, 

Điều dưỡng - khoa GMHS

105 Đỗ Minh Giang 000412/HAG-GPHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

Khoa Khám Bệnh

106 Nguyễn Ngọc Chiến 003706/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng -Khoa ngoại tổng 

hợp

107 Hà Thị Thắm 003985/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng trưởng - Khoa 

Khám bệnh



108 Đinh Thị Thanh Thảo 004158/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều dưỡng trưởng-  khoa y 

dược cổ truyền và phục hồi 

chức năng

109 Mai Thị Thu Trang 004159/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh- Khoa Phụ Sản

110 Đặng Thị Lan Anh 004160/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Hộ sinh- Khoa Phụ Sản

111 Nguyễn Thị Hải Yến 004396/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN
Điều dưỡng- Khoa Lão học

112 Vũ Đại Tôn 003984/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

bệnh mãn tính

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

  BS đa khoa, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, CCQL bệnh mãn 

tính, khám bệnh, khoa lão; CC 

Siêu Âm; CC Lao;

113 Tạ Tiến Mạnh 001006/HAG-CCHN

Bác sĩ chuyên khoa II -Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

 Giám đốc- Bác sĩ CK II, HS, 

ngoại khoa, phụ sản; nội soi 

chẩn đoán; thăm dò chức năng; 

PT nội soi

114
Đinh Thị Phương 

Thảo
004762/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa- Khoa PK, CCQL bệnh 

mạn tính " Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính".

115 Nguyễn Văn Tình 004303/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI khoa  HSCC - 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

116 Đinh Thị Phương 003795/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ - Trưởng khoa Khám 

Bệnh; CC Bỏng; CC Lao

117 Nguyễn Thị Quyết 003678/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sĩ CKI Nhi - Bác sỹ đa 

khoa; CC Điện Tim; 



118 Phan Bá Quỳnh 000834/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Y học cổ truyền, phục 

hồi chức năng, bệnh mãn tính

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI - Phụ trách khoa 

Khoa Khám Bệnh; CC Mạn 

tính; CC siêu âm; CC Điện tim

119 Nguyễn Văn Thao 001014/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa TMH 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

BSCKI- Tai - Mũi - Họng- 

Khoa Liên khoa

120
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
000998/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa I Tai Mũi Họng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Bác sỹ CKI- khoa Liên khoa 

(Phụ trách khoa)

121 Hoàng Thị Hương 001948/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi  chuyên môn theo 

quy định Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 07/10/2015 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ CN

Điều Dưỡng - Điều dưỡng 

Khoa Khám Bệnh

GIÁM ĐỐC

Tạ Tiến Mạnh
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